
BỆNH VIỆN ĐỨC KHANG

KHOA DƯỢC - NHÀ THUỐC GPP

STT TÊN THUỐC TÊN HOẠT CHẤT ĐVT Hàm lượng
Đường 

dùng
Hãng SX

Nước SX

1 Celebrex Celecoxib Viên 200mg Uống
Pfizer 

Pharmaceuticals LLC
Puerto Rico

2 Celecoxib Celecoxib Viên 200mg Uống
Công ty cổ phần xuất 

nhập khẩu y tế 
Việt Nam

3 Voltaren Diclofenac Viên 75mg Uống Novartis Farma S.p.A. Italy

4 Cataflam Diclofenac Viên 50mg Uống Novartis Thổ Nhĩ Kỳ

5 Mobic Meloxicam Viên 15mg Uống
Boehringer Ingelheim 

Ellas 
brazil

6 Mobic Meloxicam Viên 7.5mg Uống
Boehringer Ingelheim 

Ellas 
brazil

7 Tatanol Ultra 
Paracetamol (Acetaminophen) 

+ Tramadol
Viên 325mg; 37,5mg Uống

Công ty cổ phần 

Pymepharco

Việt Nam

8 Dầu nóng trường sơn 
Menthol, tinh dầu bạc hà, 

eucaliptol
Chai Dùng ngoài

Công ty TNHH Đông 

nam dược Trường Sơn
Việt Nam

9 Allopurinol Allopurinol Viên 300mg Uống Domesco Việt Nam

22 Uriclowz Febuxostat Viên 80mg Uống
Công ty cổ phần Dược 

phẩm Hà Nội
Việt Nam

23 Milurit Allopurinol Viên 300mg Uống Egis Hungary

25 Alphachoay Alpha chymotrypsin Viên 4200IU Uống Sanofi Việt Nam

26 Miacalcic Calcitonin Ống 50IU/ml Tiêm Novartis Pharma AG Thụy Sỹ

27 Fosamax plus alendronate + colecalciferol Viên 70mg+5600 UI Uống
Merch Sharp& 

Dohme B.V
Hà Lan

35 Neuronstad Gabapentin viên 300mg Uống
Công ty liên doanh 

TNHH Stada Việt 
Việt Nam

36 Neurontin Gabapentin Viên 300mg Uống Pfizer Germany

37 Lyrica Pregabalin Viên 75mg Uống Pfizer Germany

40 Moxacin Amoxicilin Viên 500mg Uống Domesco Việt Nam

41 Augmentin tablets Amoxicilin + acid clavulanic Viên 1g Uống SmithKline UK

42 Augmentin tablets Amoxicilin + acid clavulanic Viên 625mg Uống SmithKline UK

43 Cefalexin Cefalexin Viên 500mg Uống Domesco Việt Nam

44 Zinnat tablets Cefuroxim Viên 250mg Uống Glaxo Operations UK UK

45 Zinnat tablets Cefuroxim Viên 500mg Uống Glaxo Operations UK UK

46 Metodex Tobramycin + dexamethason Chai 15mg + 5mg Nhỏ mắt
Công ty cổ phần tập 

đoàn Merap
Việt Nam

47 Neodex 
Neomycin Sulfate + 

Dexamethason
Chai 25mg + 5,5mg Nhỏ mắt

Công ty cổ phần dược 

phẩm dược liệu 

Pharmedic

Việt Nam

48 Tobrex Tobramycin Chai  0.3%/5ml Nhỏ mắt S.A.Alcon Couvreur Bỉ

49 Tobradex Tobramycin + dexamethason Chai
0.3%+0.1%/5m

l
Nhỏ mắt S.A.Alcon Couvreur Bỉ

50 Flagyl Metronidazol Viên 500mg Uống
Sanofi-Synthelabo 

Việt Nam
Việt Nam

51 Tinidazol Tinidazol Viên 500mg Uống Domesco- Việt Nam Việt Nam

6.2.2. Thuốc nhóm aminoglycosid

6.2.4. Thuốc nhóm nitroimidazol

6.2.5. Thuốc nhóm lincosamid

2.2. Thuốc điều trị gút

2.4. Thuốc khác

6.1. Thuốc trị giun, sán

6.2. Chống nhiễm khuẩn

2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP

5. THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH

6. THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN

DANH MỤC THUỐC KÊ ĐƠN

2.1. Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steroid



52 Dalacin C Clindamycin Viên 300mg Uống Pfizer  France

53 Zaromax Azithromycin viên 250mg Uống
Công ty cổ phần Dược 

Hậu Giang
Việt Nam

54 Clarithromycin stada Clarithromycin Viên 500mg Uống Stada Việt Nam

55 Tavanic Levofloxacin Viên 500mg Uống
Sanofi Winthrop 

Industrie
Pháp

56 L-Stafloxin Levofloxacin Viên 500mg Uống STADA Việt Nam

57 Scanax Ciprofloxacin Viên 500mg Uống
Công ty TNHH LD 

Stada - Việt Nam
Việt Nam

58 Ofloxacin Ofloxacin Viên 500mg Uống Domesco Việt Nam

60 Tetracyclin Tetracyclin (hydroclorid) Viên 500mg uống Domesco Việt Nam

61 Savi tenofovir Tenofovir Viên 300mg Uống Savipharm Việt Nam

62 Lamone Lamivudin Viên 100mg Uống
Chi nhánh Công Ty 

TNHH LD Stada-Việt 
Việt Nam

64 Acyclovir Acyclovir Viên 200mg Uống
Công ty LD TNHH 

Stada - Việt Nam
Việt Nam

65 Acyclovir Acyclovir Viên 800mg Uống
Công ty LD TNHH 

Stada - Việt Nam
Việt Nam

68 Fluzinstad Flunarizin Viên Uống Stada Việt Nam Việt Nam

69 Ufur capsule Tegafur-uracil viên
100mg + 

224mg
Uống TTY Biopharma Co

Đài Loan

70 Letrozsun Letrozole Viên 2,5mg Uống
Sun Pharmaceutical 

Industries Ltd. Halol-
India

71 Nolvadex-D Tamoxifen Viên 20mg Uống AstraZeneca UK Ltd. UK

72 Nolvadex Tamoxifen Viên 10mg Uống AstraZeneca UK Ltd. UK

73 Xatral XL Alfuzosin Viên 10mg Uống
Sanofi Winthrop 

Industrie

Pháp

74 Rowatinex
Pinene; Camphene; Cineol; 

Fenchone; Borneol; Anethol
Viên

 31mg,15mg, 

3mg, 

4mg,10mg, 

4mg

Uống

Rowa 

Pharmaceuticals 

Limited

Ireland

75 Antifix Sắt sucrose (hay dextran) ống 100mg/5ml tiêm
Công ty cổ phần dược 

phẩm An Thiên
Việt Nam

76 Bidiferon Sắt sulfat + folic acid Viên 50 mg; 0,35 mg Uống
Công ty cổ phần Dược 

- Trang thiết bị y tế 
Việt Nam

77 Eritrogen Enoxaparin (natri) Bơm tiêm 2000IU Tiêm Laboratoire Theramex Hungary

78 Eritrogen Enoxaparin (natri) Bơm tiêm 4000IU Tiêm Laboratoire Theramex Hungary

79 Pletaal Cilostazol Viên 100mg uống
Korea Otsuka 

Pharmaceutical 
Hàn Quốc

80 Imdur Isosorbid Viên 60mg Uống
AstraZeneca 

Pharmaceutical 
Trung Quốc

81 SaVi Trimetazidine Trimetazidin Viên 35mg Uống
Công ty cổ phần dược 

phẩm Savi
Việt Nam

82 Vastarel MR Trimetazidin Viên 35mg Uống
Les Laboratoires 

Servier Industrie
France

6.2.6. Thuốc nhóm macrolid

11.2. Thuốc tác dụng lên quá trình đông máu

12.1. Thuốc chống đau thắt ngực

6.2.7. Thuốc nhóm quinolon

6.2.9. Thuốc nhóm tetracyclin

6.3.1. Thuốc điều trị HIV/AIDS

6.3.3 Thuốc chống vi rút khác

6.4. Thuốc chống nấm

8.3. Thuốc điều trị nội tiết

8.1. Hóa chất

6.3. Thuốc chống vi rút

7. THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐAU NỬA ĐẦU

8. THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÀ ĐIỀU HÒA MIỄN DỊCH

9. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG TIẾT NIỆU

11. THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU

12. THUỐC TIM MẠCH

11.1. Thuốc chống thiếu máu



83 Agilosart Losartan kali Viên 50mg Uống
C.ty CPDP 

Agimexpharm
Việt Nam

84 Amlodac Amlodipin Viên 5mg Uống Cadila Healthcare Ltd. Ấn Độ

85 Stadovas Amlodipin Viên 5mg Uống  STADA - VIỆT NAM Việt Nam

86 Twynsta Telmisartan + Amlodipin Viên 40/5mg Uống Boehringer Ingelheim India

87 Twynsta Telmisartan + Amlodipin Viên 80mg/5mg Uống Boehringer Ingelheim India

88 Concor Bisoprolol Viên 5mg Uống Merck KGaA Germany

89 Concor cor Bisoprolol Viên 2,5mg Uống Merck KGaA Germany

90 Biscapro Bisoprolol Viên 5mg Uống
Công ty cổ phần 

Pymepharco
Việt Nam

91 Biscapro Bisoprolol Viên 2,5mg Uống
Công ty cổ phần 

Pymepharco
Việt Nam

92 Diovan Valsartan Viên 80mg Uống
Novartis Farmaceutica 

S.A.
Spain

93 Captopril Stada Captopril Viên 25mg Uống  STADA - VIỆT NAM Việt Nam

94 Nicarlol Nebivolol Viên 5mg Uống
C.ty CPDP 

Agimexpharm
Việt Nam

95 Nifedipin T20 Stada retard Nifedipin Viên 20mg Uống  STADA - VIỆT NAM Việt Nam

96 Coveram Perindopril + amlodipin Viên 5mg/ 5mg Uống
Servier (Ireland) 

Industries Ltd.
Ireland

97 Coversyl Perindopril Viên 10mg Uống
Les Laboratoires 

Servier Industrie
France

98 Coversyl Perindopril Viên 5mg Uống
Les Laboratoires 

Servier Industrie
France

99 Zestril Lisinopril Viên 10mg Uống AstraZeneca UK Ltd. UK

100 Micardis Telmisartan Viên 40mg Uống Boehringer Ingelheim Germany

101 Lostad Losartan Viên 50mg Uống  STADA - VIỆT NAM Việt Nam

102 Lostad Losartan Viên 25mg Uống  STADA - VIỆT NAM Việt Nam

103 Aprovel Irbesartan Viên 150mg Uống
Sanofi Winthrop 

Industrie
France

104 Agidopa Methyldopa Viên 250mg Uống Agimexpharm Việt Nam

105 Tanatril Imidapril Viên 5mg Uống P.T. Tanabe Indonesia Indonesia

106 Betaloc Zok Metoprolol succinate Viên 50mg Uống AstraZeneca AB Sweden

107 Betaloc Zok Metoprolol succinate Viên 25mg Uống AstraZeneca AB Sweden

108 SaVi Telmisartan 40mg Telmisartan Viên 40mg Uống
Công ty cổ phần dược 

phẩm Savi
Việt Nam

109 Procoralan Ivabradin Viên 5mg Uống
Les Laboratoires 

Servier Industrie
France

110 Aspirin Acetylsalicylic acid Viên 81mg Uống Agimexpharm Việt Nam

111 Noklot Clopidogrel Viên 75mg Uống Cadila Healthcare Ltd. Ấn Độ

112 Plavix Clopidogrel Viên 75mg Uống
Sanofi Winthrop 

Industrie
France

113 Xarelto 20mg Rivaroxaban Viên 20mg Uống
Bayer Weimar GmbH 

und Co.KG
Germany

114 Xelostad 10mg Rivaroxaban Viên 10mg Uống
Công ty TNHH 

Stellapharm - chi 
Việt Nam

115 Crestor Rosuvastatin Viên 10mg Uống
AStraZeneca UK 

Limited
USA

116 Lipistad Atorvastatin Viên 20mg Uống
Công ty TNHH 

Stellapharm - chi 
Việt Nam

117 Lipistad Atorvastatin Viên 10mg Uống
Công ty TNHH 

Stellapharm - chi 
Việt Nam

118 Lipitor Atorvastatin Viên 10mg Uống Pfizer Pharmaceuticals USA

119 Lipitor Atorvastatin Viên 20mg Uống Pfizer Pharmaceuticals USA

120 Lipanthyl Fenofibrat Viên 200mg Uống Recipharm Fontaine Pháp

121 Lipanthyl Supra Fenofibrat Viên 160mg uống Recipharm Fontaine Pháp

122 Lopid Gemfibrozil Viên 600mg uống Olic (Thailand) Ltd. Thailand

134 Agifuros Furosemide Viên 40mg Uống
C.ty CPDP 

Agimexpharm
Việt Nam

12.7. Thuốc hạ lipid máu

12.3. Thuốc điều trị tăng huyết áp

12.5. Thuốc điều trị suy tim

12.6. Thuốc chống huyết khối

16. THUỐC LỢI TIỂU



135 Verospiron Spironolacton Viên 25mg Uống Gedeon Richter Hungary

139 Losec Mups Omeprazol Viên 20mg Uống AstraZeneca AB Sweden

140 Nexium mups Esomeprazole Viên 20mg Uống AstraZeneca AB Sweden

141 Nexium mups Esomeprazole Viên 40mg Uống AstraZeneca AB Sweden

142 Jaxtas Esomeprazole Viên 20mg Uống Savipharm Việt Nam

143 Pantoloc Pantoprazol Viên 20mg Uống Boehringer Ingelheim Đức

144 Panto-Denk Pantoprazol Viên 40mg Uống
Denk Pharma GmbH 

& Co. KG
Đức

145 Panto-Denk Pantoprazol Viên 20mg Uống
Denk Pharma GmbH 

& Co. KG
Đức

146 Mesulpine Rabeprazole Viên 20mg Uống
Yoo Young 

Pharmaceutical CO. 
Korea

147 Motilium-M Domperidon Viên 10mg Uống Janssen Korea Ltd. THÁI LAN

148 Domperidon Domperidon Viên 10mg Uống
Công ty TNHH 

Stellapharm - chi 
Việt Nam

149 Primperan Metoclopramid Viên 10mg Uống
Sanofi Winthrop 

Industrie
France

152 No-spa Forte Drotaverin hydrochloride Viên 80mg Uống Sanofi Aventis Việt Nam

154 Elthon Tiropramid hydroclorid Viên 50mg Uống
Abbott Healthcare 

SAS
Japan

157 Rectiofar Glycerol ống 59,53g
Thụt hậu 

môn/ trực 

Công ty CP DP dược 

liệu Pharmedic
Việt Nam

158 Fleet Enema
Monobasic natri phosphat + 

dibasic natri phosphat
Chai 19g+7g

Thụt hậu 

môn/ trực 

tràng

C.B Fleet Company 

,Inc

Mỹ

17.5. Thuốc điều trị tiêu chảy

162 Dozinco 
Kẽm ( dưới dạng kẽm 

Gluconat 105mg)
viên 15mg Uống

Công ty cổ phần xuất 

nhập khẩu y tế 

Domesco

Việt Nam

170 Cuellar Ursodeoxycholic acid viên 150mg Uống
Công ty TNHH dược 

phẩm Đạt Vi Phú
Việt Nam

176 Debridat Trimebutin maleat Viên 100mg Uống Farmea France

177 Prednison Prednison Viên 5mg Uống
Công ty cổ phần Dược 

S. Pharm
Việt Nam

178 Medrol Methyl prednisolon Viên 16mg Uống Pfizer Italia S.R.L. Italy

179 Medrol Methyl prednisolon Viên 4mg Uống Pfizer Italia S.R.L. Italy

180 Dorobay Acarbose Viên 50mg uống Domesco Việt Nam

181 Humulin 30/70 Kwikpen Insulin analog trộn, hỗn hợp Bút tiêm 300IU/3ml Tiêm Lilly France France

182 NovoMix 30 FlexPen
Insulin trộn, hỗn hợp (Mixtard-

acting, Dual-acting)
Bút tiêm 100UI/ml Tiêm Novo Nordisk A/S

Đan Mạch

183 Ryzodeg Flextouch 
Insulin Degludec và insulin 

aspart
Bút tiêm

100UI/ml 

7,68mg + 

3,15mg

Tiêm Novo Nordisk A/S

Đan Mạch

184 Diamicron MR Gliclazid Viên 30mg Uống
Les Laboratoires 

Servier Industrie
France

185 Diamicron MR Gliclazid Viên 60mg Uống
Les Laboratoires 

Servier Industrie
France

186 Glucophage Metformin Viên 1g Uống Merck Sante s.a.s France

187 Glucophage Metformin Viên 500mg Uống Merck Sante s.a.s France

188 Glucophage Metformin Viên 850mg Uống Merck Sante s.a.s France

189 Metsav 500mg Metformin Viên 500mg Uống
Công ty cổ phần dược 

phẩm Savi
Việt Nam

190 Galvus Vidagliptin Viên 50mg Uống Novartis Pháp

191 Galvus met Vidagliptin + Meformin Viên 50mg/500mg Uống Novartis Pháp

17.1. Thuốc kháng acid và các thuốc chống loét khác tác dụng trên đường tiêu hóa

18.1. Hocmon thượng thận và những chất tổng hợp thay thế

18.3. Insulin và nhóm thuốc hạ đường huyết

18. HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT

17.7. Thuốc khác

17.2. Thuốc chống nôn

17.3. Thuốc chống co thắt

17.4. Thuốc tẩy, nhuận tràng

17. THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA



192 Trajenta Linagliptin Viên 5mg Uống
Boehringer Ingelheim 

pharma GmbH & Co. 
Mỹ

193 Forxiga Dapagliflozin Viên 10mg Uống
AstraZeneca 

Pharmaceutical 
Mỹ

194 Berlthyrox Levothyroxin (muối natri) Viên 100mg Uống Berlin Chemie Đức

195 Glocner-5 Methimazol Viên 5mg Uống C.B Fleet Việt Nam

196 Thyrozol Thiamazol Viên 5mg Uống
Merck KGaA  (Đóng 

gói: Merck KGaA & 
Đức

197 Myonal Eperison Viên 50mg Uống
Bushu 

Pharmaceuticals 
Japan

198 Coltramyl Thiocolchicosid Viên 4mg Uống
Công ty Roussel Việt 

Nam
Việt Nam

202 Betaserc Betahistin Viên 24mg Uống
Abbott Healthcare 

SAS
France

203 Mepatyl Acid acetic lọ 2%(kl/kl)/10ml nhỏ tai Công ty cổ phần tập đoàn MerapViệt Nam

207 Stilux-60 Rotundin Viên 60mg Uống Cty cổ phần Traphaco Việt Nam

208 Zopistad Zopiclone Viên 7.5mg Uống
Công ty TNHH 

Stellapharm - chi 
Việt Nam

209 Maxdotyl Sulpirid Viên 50mg Uống Domesco Việt Nam

210 Olanstad Olanzapin Viên 10mg Uống Công ty TNHH Stellapharm - chi nhánh 1Việt Nam

211 Europlin Amitriptylin hydroclorid Viên 25mg Uống Savipharma Việt Nam

212 CoaTangaponin Acetyl-dl-leucin Viên 500mg Uống
Đồng Nai 

Pharmaceutical Joint 
Việt Nam

213 Stadleucin Acetyl-dl-leucin Viên 500mg Uống
Công ty TNHH 

Stellapharm - chi 
Việt Nam

214 Methycobal Mecobalamin Viên 500mg Uống
Bushu 

Pharmaceuticals 
Japan

215 Tanakan Ginkgo biloba Viên 40mg Uống
Beaufour Ipsen 

Industrie
France

216 Nootropil 800mg Piracetam Viên 800mg Uống UCB Pharma SA Belgium

217 Ventolin Inhaler Salbutamol ( sulfat) CHAI 100mcg/liều Khí dung Merck KGaA Spain

218 Seretide Evohaler DC
Salmeterol+ fluticason 

propionat
Bình 25/250mcg Dạng hít Glaxo Wellcome S.A, Spain

223 Neo-Codion 
Codein camphosulphonat + 

Grindelia+ Sulfogaiacol Viên
25mg, 100mg, 

20mg
Uống Sophartex

France

226 Kidmin Acid amin* Chai 7,2%/200ml
Tiêm 

truyền
Otsuka Việt Nam Việt Nam

233 Meditrol Calcitriol Viên 0.25mg Uống
Mega Lifesciences 

Public Company 
Thái Lan

234 Ketosteril tab Acid amin* Viên Uống
Fresenius Kabi 

Austria GmbH.
Đức

235 Furagon Acid amin* Viên Uống
Công ty cổ phần hoá 

dược phẩm Mekophar
Việt Nam

243 Domitazol

Malva purpurea + 

camphomonobromid + xanh 

methylen

Viên
250mg+25mg+

20mg
Uống

Công ty cổ phần xuất 

nhập khẩu y tế 

Domesco

Việt Nam

26.2. Thuốc tiêm truyền

21.2. Thuốc tai- mũi- họng

27. KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN

28. THUỐC KHÁC

18.4. Hocmon tuyến giáp, cận giáp và thuốc kháng giáp trạng tổng hợp

24.3. Thuốc chống rối loạn tâm thần

24.5 Thuốc tác động lên hệ thần kinh

24.4. Thuốc chống trầm cảm

20. THUỐC LÀM MỀM CƠ VÀ ỨC CHẾ CHOLINESTERASE

21. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH MẮT, TAI MŨI HỌNG

24. THUỐC CHỐNG RỐI LOẠN TÂM THẦN VÀ THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH

25. THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP

26. DUNG DỊCH ĐIỀU CHỈNH NƯỚC, ĐIỆN GIẢI, CÂN BẰNG ACID-BASE VÀ CÁC DUNG DỊCH TIÊM TRUYỀN KHÁC

24.2. Thuốc gây ngủ

24.1. Thuốc an thần

25.2. Thuốc chữa ho

25.1. Thuốc chữa hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính


